


	THCS Phạm Văn Cội
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 8:
Cập nhật 14g36, 4/4/2023.

	
	Lớp 6/1
	

	
	(Thực hiện từ ngày 10/4/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 7h15-8h00
	ChCờ - Vân
	Văn - N.Loan
	HĐTN - Vân
	KHTN - Trung
	LSĐL - Mạnh
	

	Tiết 2 : 8h5-8h50
	SHL - Vân
	Anh - T.Linh
	Toán - Vy
	KHTN - Trung
	KHTN - Trung
	

	Tiết 3 : 9h15-10h0
	Toán - Vy
	CN - Mai
	GDCD - Diễm My
	Văn - N.Loan
	GDTC - Hùng
	

	Tiết 4 : 10h5-10h50
	Toán - Vy
	GDTC - Hùng
	Nhạc - Mơ
	Văn - N.Loan
	Toán - Vy
	

	Buổi chiều

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 13h15-14h00
	Văn - N.Loan
	LSĐL - Mạnh
	Toán 2 - Vy
	KHTN - Trung
	GDĐP - Mai
	

	Tiết 2 : 14h05-14h50
	MT - Bình
	LSĐL - Mạnh
	Anh - T.Linh
	Anh 2 - T.Linh
	Tin - Vân
	

	Tiết 3 : 15h10-15h55
	Toán 2 - Vy
	Văn 2 - N.Loan
	Anh - T.Linh
	Tin - Vân
	Anh 2 - T.Linh
	

	Tiết 4 : 16h00-16h45
	PHỤ ĐẠO

	PHỤ ĐẠO

	PHỤ ĐẠO

	PHỤ ĐẠO

	PHỤ ĐẠO

	

	
	
	
	
	
	
	









	THCS Phạm Văn Cội
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 8:
Cập nhật 14g36, 4/4/2023.

	
	Lớp 6/2
	

	
	(Thực hiện từ ngày 10/4/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 7h15-8h00
	ChCờ - Vy
	Anh - T.Linh
	HĐTN - Vy
	Anh - T.Linh
	KHTN - Trung
	

	Tiết 2 : 8h5-8h50
	SHL - Vy
	GDĐP - Mai
	Tin - Vân
	Anh - T.Linh
	LSĐL - Mạnh
	

	Tiết 3 : 9h15-10h0
	Văn - L.Thảo
	GDTC - Hùng
	Toán - Vy
	KHTN - Trung
	Toán - Vy
	

	Tiết 4 : 10h5-10h50
	Văn - L.Thảo
	KHTN - Trung
	Toán - Vy
	KHTN - Trung
	GDCD - Diễm My
	

	Buổi chiều

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 13h15-14h00
	MT - Bình
	BN - BảnNgữ6
	LSĐL - Mạnh
	Văn - L.Thảo
	GDTC - Hùng
	

	Tiết 2 : 14h05-14h50
	Tin - Vân
	BN - BảnNgữ6
	LSĐL - Mạnh
	Toán 2 - Vy
	Anh 2 - T.Linh
	

	Tiết 3 : 15h10-15h55
	Văn - L.Thảo
	Nhạc - Mơ
	Toán 2 - Vy
	Anh 2 - T.Linh
	CN - Mai
	

	Tiết 4 : 16h00-16h45
	Toán - Vy
	Văn 2 - L.Thảo
	PHỤ ĐẠO

	PHỤ ĐẠO

	PHỤ ĐẠO

	

	
	
	
	
	
	
	









	THCS Phạm Văn Cội
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 8:
Cập nhật 14g36, 4/4/2023.

	
	Lớp 6/3
	

	
	(Thực hiện từ ngày 10/4/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 7h15-8h00
	ChCờ - Hậu
	KHTN - Trung
	GDCD - Diễm My
	LSĐL - Thư
	Toán - Vy
	

	Tiết 2 : 8h5-8h50
	SHL - Hậu
	MT - Bình
	GDĐP - Lộc
	LSĐL - Thư
	Toán - Vy
	

	Tiết 3 : 9h15-10h0
	Anh - Hậu
	Văn - Quyên
	BN - BảnNgữ6
	HĐTN - Hậu
	Nhạc - Mơ
	

	Tiết 4 : 10h5-10h50
	Anh - Hậu
	Văn - Quyên
	BN - BảnNgữ6
	Anh - Hậu
	KHTN - Trung
	

	Buổi chiều

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 13h15-14h00
	Văn - Quyên
	Tin - Vân
	GDĐP - Lộc
	Toán - Vy
	GDĐP - P.Thảo
	

	Tiết 2 : 14h05-14h50
	Toán - Vy
	Văn - Quyên
	Toán 2 - Vy
	Anh 2 - Hậu
	CN - Mai
	

	Tiết 3 : 15h10-15h55
	LSĐL - Thư
	KHTN - Trung
	Tin - Vân
	Toán 2 - Vy
	Văn 2 - Quyên
	

	Tiết 4 : 16h00-16h45
	Anh 2 - Hậu
	KHTN - Trung
	PHỤ ĐẠO

	PHỤ ĐẠO

	PHỤ ĐẠO

	

	
	
	
	
	
	
	









	THCS Phạm Văn Cội
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 8:
Cập nhật 14g36, 4/4/2023.

	
	Lớp 6/4
	

	
	(Thực hiện từ ngày 10/4/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 7h15-8h00
	ChCờ - Diễm My
	Văn - Quyên
	GDTC - Hùng
	GDĐP - Hằng
	Toán - Trâm
	

	Tiết 2 : 8h5-8h50
	SHL - Diễm My
	Văn - Quyên
	GDCD - Diễm My
	Toán - Trâm
	Toán - Trâm
	

	Tiết 3 : 9h15-10h0
	Toán - Trâm
	Anh - T.Linh
	LSĐL - Thư
	Anh - T.Linh
	LSĐL - Thư
	

	Tiết 4 : 10h5-10h50
	Tin - Vân
	CN - Mai
	LSĐL - Thư
	Anh - T.Linh
	GDTC - Hùng
	

	Buổi chiều

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 13h15-14h00
	KHTN - Trung
	KHTN - Trung
	Anh 2 - T.Linh
	Anh 2 - T.Linh
	Toán 2 - Trâm
	

	Tiết 2 : 14h05-14h50
	Toán 2 - Trâm
	HĐTN - Diễm My
	MT - Bình
	KHTN - Trung
	Văn - Quyên
	

	Tiết 3 : 15h10-15h55
	Văn - Quyên
	Văn 2 - Quyên
	Nhạc - Mơ
	KHTN - Trung
	Tin - Vân
	

	Tiết 4 : 16h00-16h45
	PHỤ ĐẠO

	PHỤ ĐẠO

	PHỤ ĐẠO

	PHỤ ĐẠO

	PHỤ ĐẠO

	

	
	
	
	
	
	
	









	THCS Phạm Văn Cội
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 8:
Cập nhật 14g36, 4/4/2023.

	
	Lớp 6/5
	

	
	(Thực hiện từ ngày 10/4/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 7h15-8h00
	ChCờ - Hòa
	KHTN - Hòa
	LSĐL - Thư
	Anh - Hậu
	GDCD - Diễm My
	

	Tiết 2 : 8h5-8h50
	SHL - Hòa
	KHTN - Hòa
	LSĐL - Thư
	Anh - Hậu
	Văn - Quyên
	

	Tiết 3 : 9h15-10h0
	CN - Tuyền
	MT - Bình
	Toán - Trâm
	Toán - Trâm
	Văn - Quyên
	

	Tiết 4 : 10h5-10h50
	KHTN - Hòa
	HĐTN - Hòa
	Toán - Trâm
	Toán - Trâm
	Nhạc - Mơ
	

	Buổi chiều

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 13h15-14h00
	Toán 2 - Trâm
	Văn - Quyên
	Anh 2 - Hậu
	Anh - Hậu
	Văn - Quyên
	

	Tiết 2 : 14h05-14h50
	KHTN - Hòa
	GDĐP - Hằng
	LSĐL - Thư
	GDTC - Hùng
	GDTC - Hùng
	

	Tiết 3 : 15h10-15h55
	Tin - Vân
	Tin - Vân
	Văn 2 - Quyên
	Anh 2 - Hậu
	Toán 2 - Trâm
	

	Tiết 4 : 16h00-16h45
	PHỤ ĐẠO

	PHỤ ĐẠO

	PHỤ ĐẠO

	PHỤ ĐẠO

	PHỤ ĐẠO

	

	
	
	
	
	
	
	









	THCS Phạm Văn Cội
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 8:
Cập nhật 14g36, 4/4/2023.

	
	Lớp 6/6
	

	
	(Thực hiện từ ngày 10/4/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 7h15-8h00
	ChCờ - Tuyền
	Nhạc - Mơ
	BN - BảnNgữ6
	Toán - V.Phương
	Văn - Quyên
	

	Tiết 2 : 8h5-8h50
	SHL - Tuyền
	GDTC - Hùng
	BN - BảnNgữ6
	Toán - V.Phương
	GDTC - Hùng
	

	Tiết 3 : 9h15-10h0
	Tin - Vân
	KHTN - Tâm
	Anh - Hậu
	LSĐL - Thư
	KHTN - Tâm
	

	Tiết 4 : 10h5-10h50
	Toán - V.Phương
	MT - Bình
	Anh - Hậu
	LSĐL - Thư
	KHTN - Tâm
	

	Buổi chiều

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 13h15-14h00
	Anh - Hậu
	HĐTN - Tuyền
	LSĐL - Thư
	Văn 2 - Quyên
	Toán - V.Phương
	

	Tiết 2 : 14h05-14h50
	CN - Tuyền
	Tin - Vân
	Văn - Quyên
	Toán 2 - V.Phương
	Toán 2 - V.Phương
	

	Tiết 3 : 15h10-15h55
	Anh 2 - Hậu
	GDCD - Diễm My
	Anh 2 - Hậu
	GDĐP - T.Phương
	KHTN - Tâm
	

	Tiết 4 : 16h00-16h45
	Văn - Quyên
	Văn - Quyên
	PHỤ ĐẠO

	PHỤ ĐẠO

	PHỤ ĐẠO

	

	
	
	
	
	
	
	









	THCS Phạm Văn Cội
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 8:
Cập nhật 14g36, 4/4/2023.

	
	Lớp 7/1
	

	
	(Thực hiện từ ngày 10/4/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 7h15-8h00
	ChCờ - Dung
	Văn - Hà
	Anh - Sang
	Toán - Hạnh
	CN - Tùng
	

	Tiết 2 : 8h5-8h50
	SHL - Dung
	GDTC - Lộc
	Anh - Sang
	Toán - Hạnh
	MT - Bình
	

	Tiết 3 : 9h15-10h0
	Toán - Hạnh
	HĐTN - Dung
	Tin - Vân
	KHTN - Dung
	GDCD - Diễm My
	

	Tiết 4 : 10h5-10h50
	Toán - Hạnh
	KHTN - Dung
	GDĐP - Hiếu
	KHTN - Dung
	LSĐL - Thư
	

	
	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 13h15-14h00
	KHTN - Dung
	Văn - Hà
	GDĐP - Hiếu
	Tin - Vân
	Văn - Hà
	

	Tiết 2 : 14h05-14h50
	Toán 2 - Hạnh
	Văn - Hà
	Anh 2 - Sang
	GDĐP - Hiếu
	Văn 2 - Hà
	

	Tiết 3 : 15h10-15h55
	Anh - Sang
	GDĐP - Hiếu
	Anh 2 - Sang
	Toán 2 - Hạnh
	Nhạc - Mơ
	

	Tiết 4 : 16h00-16h45
	LSĐL - Thư
	GDTC - Lộc
	LSĐL - Thư
	PHỤ ĐẠO

	PHỤ ĐẠO

	









	THCS Phạm Văn Cội
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 8:
Cập nhật 14g36, 4/4/2023.

	
	Lớp 7/2
	

	
	(Thực hiện từ ngày 10/4/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 7h15-8h00
	ChCờ - Tùng
	Văn - Son
	Toán - Hạnh
	LSĐL - Tam
	Toán - Hạnh
	

	Tiết 2 : 8h5-8h50
	SHL - Tùng
	Văn - Son
	Toán - Hạnh
	LSĐL - Tam
	Toán - Hạnh
	

	Tiết 3 : 9h15-10h0
	CN - Tùng
	KHTN - Hòa
	GDĐP - Hiếu
	KHTN - Hòa
	HĐTN - Tùng
	

	Tiết 4 : 10h5-10h50
	Văn - Son
	GDTC - Lộc
	GDCD - Diễm My
	KHTN - Hòa
	Văn - Son
	

	
	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 13h15-14h00
	Tin - Vân
	KHTN - Hòa
	MT - Bình
	GDĐP - Hiếu
	Nhạc - Mơ
	

	Tiết 2 : 14h05-14h50
	Văn 2 - Son
	GDĐP - Hiếu
	Tin - Vân
	Toán 2 - Hạnh
	Anh - Sang
	

	Tiết 3 : 15h10-15h55
	Toán 2 - Hạnh
	Anh - Sang
	GDĐP - Hiếu
	Anh 2 - Sang
	Anh 2 - Sang
	

	Tiết 4 : 16h00-16h45
	Anh - Sang
	LSĐL - Tam
	GDTC - Lộc
	PHỤ ĐẠO

	PHỤ ĐẠO

	









	THCS Phạm Văn Cội
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 8:
Cập nhật 14g36, 4/4/2023.

	
	Lớp 7/3
	

	
	(Thực hiện từ ngày 10/4/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 7h15-8h00
	ChCờ - N.Thảo
	BN - BảnNgữ7
	GDĐP - Hiếu
	Văn - T.Loan
	LSĐL - Thư
	

	Tiết 2 : 8h5-8h50
	SHL - N.Thảo
	BN - BảnNgữ7
	GDĐP - Hiếu
	Văn - T.Loan
	LSĐL - Thư
	

	Tiết 3 : 9h15-10h0
	Văn - T.Loan
	GDTC - Lộc
	Anh - Sang
	Toán - Đức
	MT - Bình
	

	Tiết 4 : 10h5-10h50
	Văn - T.Loan
	Nhạc - Mơ
	Anh - Sang
	Toán - Đức
	CN - Tùng
	

	
	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 13h15-14h00
	KHTN - N.Thảo
	GDCD - Diễm My
	Tin - Vân
	Toán - Đức
	Tin - Vân
	

	Tiết 2 : 14h05-14h50
	Toán - Đức
	KHTN - N.Thảo
	GDĐP - Hiếu
	Toán 2 - Đức
	KHTN - N.Thảo
	

	Tiết 3 : 15h10-15h55
	Văn 2 - T.Loan
	KHTN - N.Thảo
	LSĐL - Thư
	GDĐP - Hiếu
	HĐTN - N.Thảo
	

	Tiết 4 : 16h00-16h45
	Toán 2 - Đức
	Anh - Sang
	Anh 2 - Sang
	Anh 2 - Sang
	GDTC - Lộc
	









	THCS Phạm Văn Cội
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 8:
Cập nhật 14g36, 4/4/2023.

	
	Lớp 7/4
	

	
	(Thực hiện từ ngày 10/4/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 7h15-8h00
	ChCờ - T.Loan
	Văn - T.Loan
	MT - Bình
	KHTN - Hòa
	LSĐL - Tam
	

	Tiết 2 : 8h5-8h50
	SHL - T.Loan
	HĐTN - T.Loan
	Anh - Hậu
	KHTN - Hòa
	CN - Tùng
	

	Tiết 3 : 9h15-10h0
	Toán - Đức
	BN - BảnNgữ7
	GDTC - Lộc
	GDĐP - Hằng
	GDTC - Lộc
	

	Tiết 4 : 10h5-10h50
	GDCD - Diễm My
	BN - BảnNgữ7
	Tin - Vân
	Văn - T.Loan
	GDĐP - Hằng
	

	
	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 13h15-14h00
	KHTN - Hòa
	GDĐP - Hằng
	Nhạc - Mơ
	GDĐP - Hằng
	Toán - Đức
	

	Tiết 2 : 14h05-14h50
	Anh - Hậu
	KHTN - Hòa
	Anh - Hậu
	Tin - Vân
	Toán 2 - Đức
	

	Tiết 3 : 15h10-15h55
	Toán 2 - Đức
	Văn - T.Loan
	Toán - Đức
	Toán - Đức
	LSĐL - Tam
	

	Tiết 4 : 16h00-16h45
	Văn - T.Loan
	Văn 2 - T.Loan
	Anh 2 - Hậu
	Anh 2 - Hậu
	LSĐL - Tam
	









	THCS Phạm Văn Cội
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 8:
Cập nhật 14g36, 4/4/2023.

	
	Lớp 8/1
	

	
	(Thực hiện từ ngày 10/4/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 7h15-8h00
	ChCờ - Cường
	Sinh - Dung
	CN - Xinh
	Anh - M.Phương
	Hóa - Thắm
	

	Tiết 2 : 8h5-8h50
	SHL - Cường
	Tin - Hiếu
	MT - Bình
	Văn - N.Loan
	GDTC - Lộc
	

	Tiết 3 : 9h15-10h0
	Toán - Cường
	Anh - M.Phương
	Sử - Á.Linh
	Tin - Hiếu
	Văn - N.Loan
	

	Tiết 4 : 10h5-10h50
	Toán - Cường
	Anh - M.Phương
	GDCD - Khanh
	Toán - Cường
	Văn - N.Loan
	

	
	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 13h15-14h00
	Hóa - Thắm
	GDTC - Lộc
	Địa - P.Thảo
	Văn - N.Loan
	Toán 2 - Cường
	

	Tiết 2 : 14h05-14h50
	Địa - P.Thảo
	Sinh - Dung
	Toán - Cường
	Toán 2 - Cường
	Nhạc - Mơ
	

	Tiết 3 : 15h10-15h55
	Lí - Trung
	BN - BảnNgữ8
	Văn 2 - N.Loan
	Anh 2 - M.Phương
	Anh 2 - M.Phương
	

	Tiết 4 : 16h00-16h45
	PHỤ ĐẠO

	BN - BảnNgữ8
	PHỤ ĐẠO

	PHỤ ĐẠO

	NGLL - Cường
	









	THCS Phạm Văn Cội
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 8:
Cập nhật 14g36, 4/4/2023.

	
	Lớp 8/2
	

	
	(Thực hiện từ ngày 10/4/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 7h15-8h00
	ChCờ - M.Phương
	MT - Bình
	Toán - Cường
	Tin - Hiếu
	GDTC - Lộc
	

	Tiết 2 : 8h5-8h50
	SHL - M.Phương
	Sinh - Dung
	Toán - Cường
	Toán - Cường
	Địa - P.Thảo
	

	Tiết 3 : 9h15-10h0
	Anh - M.Phương
	CN - Xinh
	GDCD - Khanh
	Toán - Cường
	Tin - Hiếu
	

	Tiết 4 : 10h5-10h50
	Sử - Á.Linh
	Văn - N.Loan
	GDTC - Lộc
	Anh - M.Phương
	Hóa - Thắm
	

	
	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 13h15-14h00
	Địa - P.Thảo
	Nhạc - Mơ
	Anh - M.Phương
	Anh 2 - M.Phương
	Văn - N.Loan
	

	Tiết 2 : 14h05-14h50
	Lí - Trung
	Văn - N.Loan
	Văn 2 - N.Loan
	Sinh - Dung
	Văn - N.Loan
	

	Tiết 3 : 15h10-15h55
	Hóa - Thắm
	BN - BảnNgữ8
	Anh 2 - M.Phương
	Toán 2 - Cường
	Toán 2 - Cường
	

	Tiết 4 : 16h00-16h45
	PHỤ ĐẠO

	BN - BảnNgữ8
	PHỤ ĐẠO

	PHỤ ĐẠO

	NGLL - M.Phương
	









	THCS Phạm Văn Cội
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 8:
Cập nhật 14g36, 4/4/2023.

	
	Lớp 8/3
	

	
	(Thực hiện từ ngày 10/4/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 7h15-8h00
	ChCờ - My
	Anh - My
	Hóa - H.Anh
	Sinh - Dung
	MT - Bình
	

	Tiết 2 : 8h5-8h50
	SHL - My
	Văn - N.Loan
	GDCD - Khanh
	Tin - Hiếu
	Văn - N.Loan
	

	Tiết 3 : 9h15-10h0
	Sử - Á.Linh
	Văn - N.Loan
	Toán - Hạnh
	Toán - Hạnh
	Lí - Trung
	

	Tiết 4 : 10h5-10h50
	Hóa - H.Anh
	CN - Xinh
	Toán - Hạnh
	Toán - Hạnh
	Tin - Hiếu
	

	
	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 13h15-14h00
	Toán 2 - Hạnh
	Văn - N.Loan
	Anh 2 - My
	Toán 2 - Hạnh
	Anh - My
	

	Tiết 2 : 14h05-14h50
	Sinh - Dung
	Anh - My
	Nhạc - Mơ
	Văn 2 - N.Loan
	Địa - P.Thảo
	

	Tiết 3 : 15h10-15h55
	Địa - P.Thảo
	BN - BảnNgữ8
	GDTC - Lộc
	Anh 2 - My
	GDTC - Lộc
	

	Tiết 4 : 16h00-16h45
	PHỤ ĐẠO

	BN - BảnNgữ8
	PHỤ ĐẠO

	PHỤ ĐẠO

	NGLL - My
	









	THCS Phạm Văn Cội
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 8:
Cập nhật 14g36, 4/4/2023.

	
	Lớp 8/4
	

	
	(Thực hiện từ ngày 10/4/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 7h15-8h00
	ChCờ - Thắm
	Tin - Hiếu
	Toán - Châu
	Hóa - Thắm
	Toán - Châu
	

	Tiết 2 : 8h5-8h50
	SHL - Thắm
	Anh - My
	Địa - P.Thảo
	Sử - Á.Linh
	Tin - Hiếu
	

	Tiết 3 : 9h15-10h0
	Anh - My
	Lí - Trung
	Nhạc - Mơ
	Toán - Châu
	Địa - P.Thảo
	

	Tiết 4 : 10h5-10h50
	Anh - My
	Hóa - Thắm
	CN - Xinh
	Toán - Châu
	GDTC - Lộc
	

	
	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 13h15-14h00
	Anh 2 - My
	Sinh - Dung
	Văn 2 - N.Loan
	Sinh - Dung
	Toán 2 - Châu
	

	Tiết 2 : 14h05-14h50
	Văn - N.Loan
	GDTC - Lộc
	GDCD - Khanh
	Toán 2 - Châu
	Anh 2 - My
	

	Tiết 3 : 15h10-15h55
	Văn - N.Loan
	BN - BảnNgữ8
	MT - Bình
	Văn - N.Loan
	Văn - N.Loan
	

	Tiết 4 : 16h00-16h45
	PHỤ ĐẠO

	BN - BảnNgữ8
	PHỤ ĐẠO

	PHỤ ĐẠO

	NGLL - Thắm
	









	THCS Phạm Văn Cội
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 8:
Cập nhật 14g36, 4/4/2023.

	
	Lớp 8/5
	

	
	(Thực hiện từ ngày 10/4/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 7h15-8h00
	ChCờ - Sang
	GDTC - Lộc
	GDTC - Lộc
	Toán - Châu
	Tin - Hiếu
	

	Tiết 2 : 8h5-8h50
	SHL - Sang
	Lí - Trung
	Sử - Á.Linh
	Toán - Châu
	Nhạc - Mơ
	

	Tiết 3 : 9h15-10h0
	Sinh - Dung
	Văn - T.Loan
	CN - Xinh
	Văn - T.Loan
	Hóa - Thắm
	

	Tiết 4 : 10h5-10h50
	Anh - Sang
	Văn - T.Loan
	Toán - Châu
	Tin - Hiếu
	Địa - P.Thảo
	

	
	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 13h15-14h00
	Anh 2 - Sang
	Văn 2 - T.Loan
	GDCD - Khanh
	Anh - Sang
	Anh 2 - Sang
	

	Tiết 2 : 14h05-14h50
	Hóa - Thắm
	Văn - T.Loan
	Địa - P.Thảo
	Anh - Sang
	Toán - Châu
	

	Tiết 3 : 15h10-15h55
	MT - Bình
	BN - BảnNgữ8
	Toán 2 - Châu
	Sinh - Dung
	Toán 2 - Châu
	

	Tiết 4 : 16h00-16h45
	PHỤ ĐẠO

	BN - BảnNgữ8
	PHỤ ĐẠO

	PHỤ ĐẠO

	NGLL - Sang
	









	THCS Phạm Văn Cội
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 8:
Cập nhật 14g36, 4/4/2023.

	
	Lớp 9/1
	

	
	(Thực hiện từ ngày 10/4/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 7h15-8h00
	ChCờ - V.Phương
	Văn - L.Thảo
	Nhạc - Mơ
	Sử - Á.Linh
	GDTC - Hùng
	Anh TS10 -M.Phương

	Tiết 2 : 8h5-8h50
	SHL - V.Phương
	Sinh - N.Thảo
	CN - Tuyền
	Anh - M.Phương
	Lí - Thắm
	Anh TS10 -M.Phương

	Tiết 3 : 9h15-10h0
	Toán - V.Phương
	Lí - Thắm
	GDTC - Hùng
	Anh - M.Phương
	Văn - L.Thảo
	Văn TS10 - L.Thảo

	Tiết 4 : 10h5-10h50
	Lí - Thắm
	Hóa - Tâm
	Địa - P.Thảo
	Toán - V.Phương
	Văn - L.Thảo
	Văn TS10 - L.Thảo

	
	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 13h15-14h00
	Văn - L.Thảo
	Văn - L.Thảo
	Toán - V.Phương
	Toán - V.Phương
	Anh 2 - M.Phương
	Toán TS10 -V.Phương

	Tiết 2 : 14h05-14h50
	Sinh - N.Thảo
	Văn 2 - L.Thảo
	Toán 2 - V.Phương
	Văn 2 - L.Thảo
	Hóa - Tâm
	Toán TS10 -V.Phương

	Tiết 3 : 15h10-15h55
	Hóa - Tâm
	BN - BảnNgữ9
	GDCD - Khanh
	Toán 2 - V.Phương
	Toán 2 - V.Phương
	PHỤ ĐẠO


	Tiết 4 : 16h00-16h45
	Sử - Á.Linh
	BN - BảnNgữ9
	Anh 2 - M.Phương
	Anh 2 - M.Phương
	NGLL - V.Phương
	PHỤ ĐẠO










	THCS Phạm Văn Cội
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 8:
Cập nhật 14g36, 4/4/2023.

	
	Lớp 9/2
	

	
	(Thực hiện từ ngày 10/4/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 7h15-8h00
	ChCờ - T.Linh
	Lí - Thắm
	GDCD - Khanh
	Văn - Son
	Văn - Son
	Toán TS10 - Châu

	Tiết 2 : 8h5-8h50
	SHL - T.Linh
	Nhạc - Mơ
	Toán - Châu
	Văn - Son
	Văn - Son
	Toán TS10 - Châu

	Tiết 3 : 9h15-10h0
	Anh - T.Linh
	Sinh - N.Thảo
	Toán - Châu
	Sử - Á.Linh
	Toán - Châu
	Văn TS10 - Son

	Tiết 4 : 10h5-10h50
	Anh - T.Linh
	Văn - Son
	GDTC - Hùng
	Lí - Thắm
	Toán - Châu
	Văn TS10 - Son

	
	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 13h15-14h00
	Hóa - Tâm
	Hóa - Tâm
	Toán 2 - Châu
	Toán 2 - Châu
	Anh 2 - T.Linh
	Anh TS10 - T.Linh

	Tiết 2 : 14h05-14h50
	Sử - Á.Linh
	CN - Tuyền
	Toán 2 - Châu
	Hóa - Tâm
	Văn 2 - Son
	Anh TS10 - T.Linh

	Tiết 3 : 15h10-15h55
	Sinh - N.Thảo
	BN - BảnNgữ9
	Địa - P.Thảo
	GDTC - Hùng
	Lí - Thắm
	PHỤ ĐẠO


	Tiết 4 : 16h00-16h45
	Văn 2 - Son
	BN - BảnNgữ9
	Anh 2 - T.Linh
	Anh 2 - T.Linh
	NGLL - T.Linh
	PHỤ ĐẠO










	THCS Phạm Văn Cội
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 8:
Cập nhật 14g36, 4/4/2023.

	
	Lớp 9/3
	

	
	(Thực hiện từ ngày 10/4/2023)
	

	

	Buổi sáng
	

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 7h15-8h00
	ChCờ - Trâm
	Sinh - N.Thảo
	Toán - Trâm
	Toán - Trâm
	Nhạc - Mơ
	Anh TS10 - My

	Tiết 2 : 8h5-8h50
	SHL - Trâm
	Lí - Thắm
	Toán - Trâm
	Hóa - Tâm
	Hóa - Tâm
	Anh TS10 - My

	Tiết 3 : 9h15-10h0
	Sinh - N.Thảo
	Anh - My
	Địa - P.Thảo
	Lí - Thắm
	GDCD - Khanh
	Văn TS10 - Quyên

	Tiết 4 : 10h5-10h50
	Toán - Trâm
	Anh - My
	CN - Tuyền
	Sử - Á.Linh
	Văn - Quyên
	Văn TS10 - Quyên

	
	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 13h15-14h00
	Sử - Á.Linh
	Anh 2 - My
	Văn 2 - Quyên
	GDTC - Hùng
	Lí - Thắm
	Toán TS10 - Trâm

	Tiết 2 : 14h05-14h50
	Văn - Quyên
	Hóa - Tâm
	Anh 2 - My
	Văn - Quyên
	Toán 2 - Trâm
	Toán TS10 - Trâm

	Tiết 3 : 15h10-15h55
	Toán 2 - Trâm
	BN - BảnNgữ9
	GDTC - Hùng
	Văn - Quyên
	Anh 2 - My
	PHỤ ĐẠO


	Tiết 4 : 16h00-16h45
	Toán 2 - Trâm
	BN - BảnNgữ9
	Văn - Quyên
	Văn 2 - Quyên
	NGLL - Trâm
	PHỤ ĐẠO










	THCS Phạm Văn Cội
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 8:
Cập nhật 14g36, 4/4/2023.

	
	Lớp 9/4
	

	
	(Thực hiện từ ngày 10/4/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 7h15-8h00
	ChCờ - Đức
	GDTC - Hùng
	Địa - P.Thảo
	Toán - Đức
	Văn - L.Thảo
	Văn TS10 - L.Thảo

	Tiết 2 : 8h5-8h50
	SHL - Đức
	Hóa - Tâm
	Nhạc - Mơ
	Toán - Đức
	Văn - L.Thảo
	Văn TS10 - L.Thảo

	Tiết 3 : 9h15-10h0
	Lí - Thắm
	Văn - L.Thảo
	CN - Tuyền
	Hóa - Tâm
	Sử - Á.Linh
	Anh TS10 - My

	Tiết 4 : 10h5-10h50
	Toán - Đức
	Văn - L.Thảo
	Sử - Á.Linh
	Hóa - Tâm
	GDCD - Khanh
	Anh TS10 - My

	
	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 13h15-14h00
	Toán 2 - Đức
	Sinh - N.Thảo
	Toán 2 - Đức
	Anh - My
	Sinh - N.Thảo
	Toán TS10 - Đức

	Tiết 2 : 14h05-14h50
	Anh - My
	Lí - Thắm
	Toán 2 - Đức
	Anh 2 - My
	Lí - Thắm
	Toán TS10 - Đức

	Tiết 3 : 15h10-15h55
	Anh 2 - My
	BN - BảnNgữ9
	Anh 2 - My
	Văn 2 - L.Thảo
	Toán - Đức
	PHỤ ĐẠO


	Tiết 4 : 16h00-16h45
	Văn - L.Thảo
	BN - BảnNgữ9
	GDTC - Hùng
	Văn 2 - L.Thảo
	NGLL - Đức
	PHỤ ĐẠO










	THCS Phạm Văn Cội
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 8:
Cập nhật 14g36, 4/4/2023.

	
	Lớp 9/5
	

	
	(Thực hiện từ ngày 10/4/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 7h15-8h00
	ChCờ - Son
	Anh - M.Phương
	Sử - Á.Linh
	Toán - Cường
	Địa - P.Thảo
	Văn TS10 - Son

	Tiết 2 : 8h5-8h50
	SHL - Son
	Anh - M.Phương
	GDTC - Hùng
	Lí - Thắm
	GDCD - Khanh
	Văn TS10 - Son

	Tiết 3 : 9h15-10h0
	Văn - Son
	Văn - Son
	Toán - Cường
	Văn - Son
	Văn - Son
	Anh TS10 -M.Phương

	Tiết 4 : 10h5-10h50
	Sinh - N.Thảo
	Sinh - N.Thảo
	Toán - Cường
	Văn - Son
	Sử - Á.Linh
	Anh TS10 -M.Phương

	
	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tiết 1 : 13h15-14h00
	CN - Tuyền
	Lí - Thắm
	Toán - Cường
	Toán 2 - Cường
	Hóa - Tâm
	Toán TS10 - Cường

	Tiết 2 : 14h05-14h50
	Hóa - Tâm
	Nhạc - Mơ
	Anh 2 - M.Phương
	Anh 2 - M.Phương
	Anh 2 - M.Phương
	Toán TS10 - Cường

	Tiết 3 : 15h10-15h55
	Văn 2 - Son
	BN - BảnNgữ9
	Toán 2 - Cường
	Hóa - Tâm
	Văn 2 - Son
	PHỤ ĐẠO


	Tiết 4 : 16h00-16h45
	Lí - Thắm
	BN - BảnNgữ9
	Toán 2 - Cường
	GDTC - Hùng
	NGLL - Son
	PHỤ ĐẠO







